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THÔNG BÁO

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường năm học 2020-2021
A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại
	STT
	Khối ngành
	Quy mô sinh viên hiện tại

	
	
	Tiến sỹ
	Thạc sỹ
	Đại học
	Cao đẳng sư phạm
	Trung cấp sư phạm

	
	
	
	
	Chính quy
	VLVH
	Chính quy
	VLVH
(liên thông)
	Chính quy
	VLVH

	1
	Khối ngành I
	
	
	
	
	883
	326
	44
	


B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm ra trường.
	STT
	Khối ngành
	Số SV tốt nghiệp (Chính quy)
	Phân loại tốt nghiệp
	Tỷ lệ SV có việc làm sau 01 năm ra trường (%)

	
	
	
	Xuất sắc
	Giỏi
	Khá
	

	1
	Khối ngành I
	240
	10
	61
	154
	88,1


C. Công khai các môn học của từng khóa học

1/ Giáo dục Mầm non K23
	STT
	Tên môn học
	Mục tiêu
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	PP đánh giá SV

	1
	Giáo dục kỹ năng sống
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn học
	3
	HK1
	Làm bài tập

	2
	Giáo dục thể chất 1
	
	1
	
	Thực hành

	3
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
	
	5
	
	Thi tập trung (Trắc nghiệm

	4
	Anh văn 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	5
	Tâm lí học mầm non 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	6
	Múa cơ bản và dàn dựng chương trình ca múa nhạc mầm non
	
	3
	
	Thực hành

	7
	Mỹ thuật
	
	2
	
	Thực hành

	8
	Giáo dục học mầm non 1
	
	2
	HKII
	Thi tập trung

	9
	Anh văn 2
	
	2
	
	Thi tập trung

	10
	Giáo dục pháp luật
	
	2
	
	Thi tập trung

	11
	Giáo dục thể chất 2
	
	1
	
	Thực hành

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	2
	
	Thi tập trung

	13
	Văn học thiếu nhi và phương pháp đọc, kể diễn cảm
	
	2
	
	Thi tập trung

	14
	Hướng dẫn làm đồ chơi
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các
 môn học
	2
	
	Thực hành

	15
	Tâm lý học mầm non 2
	
	4
	
	Thi tập trung

	16
	Nhạc 1 (Nhạc lí, hát nhạc)
	
	2
	
	Thực hành

	17
	Nhạc 2 (nhạc cụ)
	
	2
	
	Thực hành

	18
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 1
	
	3
	HKIII
	Thi tập trung

	19
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
	
	3
	
	Thi tập trung

	20
	Đặc điểm sinh lí trẻ em
	
	2
	
	Thi tập trung

	21
	Thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non
	
	
	
	Thực hành

	22
	Giáo dục học mầm non 2
	
	3
	
	Thi tập trung

	23
	Anh văn 3
	
	2
	
	Thi tập trung

	24
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 1
	
	2
	
	Thực hành

	25
	Nhạc 3 (Tổ chức và phương pháp giáo dục âm nhạc)
	
	2
	
	Thi tập trung

	26
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 2
	
	2
	HKIV
	Thi tập trung

	27
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 3
	
	3
	
	Thi tập trung

	28
	Thực tập sư phạm 1
	
	2
	
	Cơ sở TT

	29
	Tin học
	
	4
	
	Thực hành

	30
	Phương pháp cho trẻ khám phá khoa học về mội trường xung quanh
	
	2
	
	Thi tập trung

	31
	Phương pháp cho trẻ làm quen với biểu tượng toán
	
	2
	
	Thi tập trung

	32
	Phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non
	
	2
	
	Thi tập trung

	33
	Phương pháp cho trẻ làm quen với tác phẩm văn học
	
	2
	
	Thi tập trung

	34
	Phương pháp phát triển thể chất cho trẻ mầm non
	
	2


	HKV
	Thi tập trung

	35
	Tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ mẫu giáo
	
	2
	
	Thi tập trung

	36
	Tổ chức môi trường giáo dục trong trường mầm non
	
	2
	
	Thi tập trung

	37
	Tổ chức cho trẻ trải nghiệm sáng tạo thông qua các hoạt động nghệ thuật
	
	
	
	Thi tập trung

	38
	Giáo dục hòa nhập
	
	2
	
	Thi tập trung

	39
	Phương pháp nghiên cứu trẻ em
	
	2
	
	Làm bài tập

	40
	Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn học 
	
	
	Làm bài tập

	41
	Phương pháp tổ chức hoạt động tạo hình cho trẻ mầm non
	
	2
	
	Thi tập trung

	42
	Quản lí trong giáo dục mầm non
	
	2
	
	Thi tập trung

	43
	Giáo dục hành vi văn hóa cho trẻ mầm non
	
	
	
	Thi tập trung

	44
	Giáo dục gia đình
	
	
	
	Thi tập trung

	45
	Giáo dục vệ sinh dinh dưỡng
	
	2
	
	Thi tập trung

	46
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên 2
	
	2
	
	Thực hành

	47
	Quản lý HCNN và quản lý ngành GDĐT
	
	1
	HKVI
	Làm bài tập

	48
	Kiểm tra đánh giá kết quả GDMN
	
	2
	
	Thi tập trung

	49
	Thực tập sư phạm 2
	
	4
	
	Cơ sở TT đánh giá

	50
	Phòng bệnh và đảm bảo an toàn (2)
	
	5
	
	Thi tập trung

	51
	Phát triển và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục MN. (3)
	
	
	
	Thi tập trung

	52
	Khóa luận tốt nghiệp (5)
	
	
	
	Hội đồng đánh giá

	Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh)
	97
	
	


2/ Giáo dục Tiểu học K23
	STT
	Tên môn học
	Mục tiêu
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	PP đánh giá SV

	1
	Giáo dục kỹ năng sống
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn học
	3
	HKI
	Làm bài tập

	2
	Giáo dục thể chất 1
	
	1
	
	Thực hành

	3
	Những NL cơ bản của CN Mác-Lenin
	
	5
	
	Thi tập trung (Trắc nghiệm

	4
	Anh văn 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	5
	Sinh lý trẻ lứa tuổi tiểu học
	
	1
	
	Thi tập trung

	6
	Văn học
	
	4
	
	Thi tập trung

	7
	Cơ sở lý thuyết tập hợp và logic Toán
	
	2
	
	Thi tập trung

	8
	Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê Toán
	
	2
	
	Thi tập trung

	9
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	2
	HKII
	Thi tập trung

	10
	Giáo dục pháp luật
	
	2
	
	Thi tập trung

	11
	Anh văn 2
	
	2
	
	Thi tập trung

	12
	Giáo dục thể chất 2
	
	1
	
	Thực hành

	13
	Tâm lý học
	
	4
	
	Thi tập trung

	14
	Lối sống và PP giáo dục lối sống ở Tiểu học
	
	3
	
	Thi tập trung

	15
	Các tập hợp số
	
	3
	
	Thi tập trung

	16
	Tiếng Việt 1
	
	3
	
	Thi tập trung

	17
	Cơ sở tự nhiên-xã hội
	
	2
	
	Thi tập trung

	18
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
	
	3
	HKIII
	Thi tập trung

	19
	Anh văn 3
	
	2
	
	Thi tập trung

	20
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh 1
	
	3

4
	
	Thi tập trung

	21
	Giáo dục học
	
	
	
	Thi tập trung

	22
	Rèn luyện NVSP thường xuyên ở Tiểu học 1
	
	2
	
	Thực hành

	23
	Tiếng Việt 2
	
	4
	
	Thi tập trung

	24
	PPDH Toán ở Tiểu học 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	25
	PPDH cuộc sống quanh ta
	
	2
	
	Thi tập trung

	26
	Tin học
	
	4
	HKIV
	Thi tập trung

	27
	Giáo dục Quốc phòng - An ninh 2
	
	2
	
	Thi tập trung

	28
	Giáo dục quốc phòng- An ninh 3
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn học 
	3
	
	Thi tập trung

	29
	PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	30
	PPDH Toán ở Tiểu học 2
	
	3
	
	Thi tập trung

	31
	Rèn luyện NVSP thường xuyên ở Tiểu học 2
	
	3
	
	Thực hành

	32
	Thực tập sư phạm 1
	
	2
	
	Cơ sở TT đánh giá

	33
	Phương pháp nghiên cứu KHSP ứng dụng
	
	1
	HKV
	Làm bài tập

	34
	Giáo dục môi trường ở Tiểu học
	
	1
	
	Thi tập trung

	35
	Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục
	
	2
	
	Thi tập trung

	36
	Hoạt động trải nghiệm sáng tạo
	
	2
	
	Làm bài tập

	37
	PPDH Tiếng Việt ở Tiểu học 2
	
	4
	
	Thi tập trung

	38
	PPDH tìm hiểu tự nhiên
	
	2
	
	Thi tập trung

	39
	PPDH tìm hiểu xã hội
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn học 
	2
	
	Thi tập trung

	40
	Tiếng Việt thực hành
	
	2
	HKVI
	Thi tập trung

	41
	Thực tập sư phạm 2
	
	4
	
	Cơ sở TT đánh giá

	42
	Quản lý HCNN  và QL ngành GDĐT
	
	1
	
	Làm bài tập

	43
	Khóa luận tốt nghiệp (5)
	
	5


	
	Hội đồng đánh giá

	44
	Âm nhạc (4)
	
	
	
	Thực hành

	45
	PPDH Âm nhạc ở Tiểu học (1)
	
	
	
	Thi tập trung

	46
	Mỹ thuật (3)
	
	
	
	Thực hành

	47
	PPDH Mĩ thuật ở Tiểu học (2)
	
	
	
	Thi tập trung

	48
	Bơi lội hoặc đá cầu (2)
	
	
	
	Thực hành

	49
	Thể dục, nhảy dây, trò chơi vận động (2)
	
	
	
	Thực hành

	50
	PPDH thể dục ở Tiểu học (2)
	
	
	
	Thi tập trung

	51
	Cờ vua hoặc cầu lông hoặc thể dục nhịp điệu (2)
	
	
	
	Thực hành

	52
	Bồi dưỡng Tiếng Việt  ở Tiểu học (3)
	
	
	
	Thi tập trung

	53
	Rèn kỹ năng giải toán Tiểu học (3)
	
	
	
	Thi tập trung

	Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)
	99
	
	


3/ Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên K23

	STT
	Tên môn học
	Mục tiêu
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	PP đánh giá SV

	1
	Giáo dục kỹ năng sống
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn học
	3
	HKI
	Làm bài tập

	2
	Giáo dục thể chất 1
	
	1
	
	Thực hành

	3
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
	
	5
	
	Thi tập trung (Trắc nghiệm

	4
	Anh văn 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	5
	Hóa đại cương
	
	3
	
	Thi tập trung

	6
	Vật lý đại cương 1
	
	3
	
	Thi tập trung

	7
	Toán cao cấp 2
	
	2
	
	Thi tập trung

	8
	Tâm lý học
	
	4
	HKII 
	Thi tập trung

	9
	Anh văn 2
	
	2
	
	Thi tập trung

	10
	Giáo dục pháp luật
	
	2
	
	Thi tập trung

	11
	Giáo dục thể chất 2
	
	1
	
	Thực hành

	12
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn học 
	2
	
	Thi tập trung

	13
	Hóa vô cơ
	
	2
	
	Thi tập trung

	14
	Vật lý đại cương 2
	
	3
	
	Thi tập trung

	15
	Sinh học tổng quan về sự sống
	
	2
	
	Thi tập trung

	16
	Sinh học hình thái và giải phẫu cơ thể
	
	3
	
	Thi tập trung

	17
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
	
	3
	HKIII
	Thi tập trung

	18
	Giáo dục học
	
	4
	
	Thi tập trung

	19
	Rèn luyện NVSP thường xuyên ở THCS 1
	
	2
	
	Thực hành

	20
	Anh văn 3
	
	2
	
	Thi tập trung

	21
	Hóa hữu cơ
	
	3
	
	Thực hành

	22
	Thực hành Vật lý đại cương
	
	2
	
	Thi tập trung

	23


	Điện tử học (tự chọn)
	
	2
	
	Thi tập trung

	
	Kỹ thuật điện (tự chọn)
	
	2
	
	Thực hành

	24
	Phương pháp dạy học sinh học ở THCS
	
	2
	
	Thi tập trung

	25
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 
	
	11
	HKIV
	Thi tập trung

	26
	Rèn luyện NVSP thường xuyên ở THCS 2
	
	2
	
	Thực hành

	27
	Thực tập sư phạm 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	28
	Tin học 
	
	4
	
	Thực hành

	29
	Sinh học sinh lý và sinh hóa
	
	3
	
	Thi tập trung

	30
	Phương pháp dạy học Hóa học ở THCS
	
	2
	
	Thi tập trung

	31
	Thực hành Vật lý THCS
	
	2
	
	Thực hành

	32
	Phương pháp dạy học Vật lý ở THCS
	
	2
	
	Làm bài tập

	33
	Nghiên cứu Khoa học sư phạm ứng dụng
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn học 
	1
	HKV
	Làm bài tập

	34
	Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục
	
	2
	
	Thi tập trung

	35
	Sinh học di truyền và sinh sản
	
	3
	
	Thi tập trung

	36
	Phương pháp dạy học Khoa học tự nhiên ở THCS
	
	2
	
	Thi tập trung

	37
	Khoa học trái đất
	
	3
	
	Thi tập trung

	38
	Hóa công nghệ môi trường  (tự chọn) 
	
	2
	
	Thi tập trung

	
	Phương pháp tách trong hóa học (tự chọn) 
	
	2
	
	Thi tập trung

	39
	Dao động và sóng (tự chọn) 
	
	2
	
	Thi tập trung

	
	Vật lý hạt nhân (tự chọn) 
	
	2
	
	Thi tập trung

	40
	Hóa học phân tích (tự chọn) 
	
	2
	
	Thi tập trung

	
	Tin học ứng dụng trong hóa học (tự chọn) 
	
	2
	
	Thi tập trung

	41
	Sinh học phát triển và tiến hóa (tự chọn) 
	
	2
	
	Thi tập trung

	
	Sinh học ứng dụng (tự chọn) 
	
	2
	
	Thi tập trung

	42
	Sinh học những điều kỳ thú (tự chọn) 
	
	2
	
	Làm bài tập

	
	Sinh học thực tập thiên nhiên (tự chọn) 
	
	2
	
	Làm bài tập

	43
	Quản lý HCNN và quản lý Ngành GD
	
	1
	HKVI
	Làm bài tập

	44
	Thực tập sư phạm 2
	
	4
	
	Cơ sở TT đánh giá

	45
	Phương pháp thiết kế mô hình thí nghiệm sinh học (tự chọn) 
	
	2
	HKVI

( Tự chọn 5 TC trong số các học phần từ 45 đến 50 hoặc làm khóa luận tốt nghiệp)

	Thi tập trung

	46
	Phương pháp NCKH trong sinh học (tự chọn) 
	
	3
	
	Thi tập trung

	47
	Phương pháp giải bài tập hóa học ở THCS (tự chọn) 
	
	2
	
	Thi tập trung

	48
	Hóa học trong đời sống (tự chọn) 
	
	3
	
	Thi tập trung

	49
	Giải thích một số hiện tượng vật lý trong chương trình THCS (tự chọn) 
	
	2
	
	Thi tập trung

	50
	Phương pháp giải bài tập Vật lý ở THCS (tự chọn) 
	
	3
	
	Thi tập trung

	51
	Khóa luận tốt nghiệp (tự chọn) 
	
	5
	
	Hội đồng đánh giá

	Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh)
	104
	
	


4/ Ngành Tiếng anh sư phạm K23 : (mã ngành:  51220201)

	STT
	Tên môn học
	Mục tiêu
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	PP đánh giá SV

	1
	Giáo dục kỹ năng sống
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn h ọc
	3
	HKI
	Bài tập

	2
	Giáo dục thể chất 1
	
	1
	
	Thực hành

	3
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
	
	5
	
	Thi tập trung

	4
	Nhật văn 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	5
	Ngữ âm 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	6
	Ngữ pháp 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	7
	Nghe 1
	
	2
	
	Thực hành

	8
	Nói 1
	
	2
	
	Thực hành

	9
	Tâm lý học
	
	4
	HKII
	Thi tập trung

	10
	Nhật văn 2
	
	2
	
	Thi tập trung

	11
	Giáo dục pháp luật
	
	2
	
	Thi tập trung

	12
	Giáo dục thể chất 2
	
	1
	
	Thực hành

	13
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	2
	
	Thi tập trung

	14
	Đọc 1
	
	2
	
	Thực hành

	15
	Ngữ âm 2
	
	2
	
	Thi tập trung

	16
	Ngữ pháp 2
	
	2
	
	Thi tập trung

	17
	Nghe 2
	
	2
	
	Thực hành

	18
	Nói 2
	
	2
	
	Thực hành

	19
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
	
	3
	HKIII
	Thi tập trung

	20
	Giáo dục học
	
	4
	
	Thi tập trung

	21
	Rèn luyện NVSP thường xuyên ở THCS 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	22
	Nhật văn 3
	
	2
	
	Thực hành

	23
	Nghe 3
	
	2
	
	Thi tập trung

	24
	Nói 3
	
	2
	
	Thực hành

	25
	Đọc 2
	
	2
	
	Thực hành

	26
	Viết 1
	
	2
	
	Thực hành

	27
	PPDH tiếng Anh 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	28
	Công tác Đội TNTPHCM (1)
	
	
	
	Thi tập trung

	29
	Kỹ thuật viết câu (2)
	
	Chọn học 3 TC
	
	Thực hành

	30
	Viết thư tín  (2)
	
	
	
	Thi tập trung

	31
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 2
	
	11
	HKIV
	Thi tập trung

	32
	Rèn luyện NVSP thường xuyên ở THCS 2
	
	2
	
	Thực hành

	33
	Thực tập sư phạm 1
	
	2
	
	Thực hành

	34
	Tin học
	
	4
	
	Thi tập trung

	35
	Đọc 3
	
	2
	
	Thực hành

	36
	Viết 2
	
	2
	
	Thi tập trung

	37
	PPDH tiếng Anh 2
	
	3
	
	Thi tập trung

	38
	Nghe và Nói nâng cao (3)
	
	Chọn học 3 TC
	
	Thực hành

	39
	Giao thoa văn hóa (3)
	
	
	
	Thi tập trung

	40
	Phương pháp nghiên cứu KHSP ứng dụng
	
	1
	HKV
	Bài tập

	41
	Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục
	
	2
	
	Thi tập trung

	42
	Viết 3
	
	2
	
	Thi tập trung

	43
	PPDH tiếng Anh 3
	
	3
	
	Thi tập trung

	44
	Dịch cơ bản
	
	3
	
	Thi tập trung

	45
	Tiếng Anh dành cho giáo viên (1)
	
	Chọn học 3 TC
	
	Thi tập trung

	46
	Giảng dạy Tiếng Anh ở Mầm non và Tiểu học (2)
	
	
	
	Thi tập trung

	47
	Văn hóa ASEAN (3) 
	
	
	
	Thi tập trung

	48
	Quản lý HCNN và quản lý ngành GDĐT
	
	1
	HKVI
	Bài tập

	49
	Thực tập sư phạm 2
	
	4
	
	Thi tập trung

	50
	Khóa luận tốt nghiệp (AV) (5)
	
	Chọn học 5 TC
	
	Hội đồng

	51
	Kỹ năng diễn thuyết (public speaking) (2)
	
	
	
	Thực hành

	52
	Văn học Anh Mỹ (3)
	
	
	
	Thi tập trung

	53
	Dịch nói (3)
	
	
	
	Thực hành

	54
	Dịch viết (3)
	
	
	
	Thi tập trung

	55
	Đọc và Viết nâng cao (3)
	
	
	
	Thi tập trung

	Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh)
	103
	
	


 5/ Chuyên ngành Sư phạm Tiếng Nhật (MÃ NGÀNH: 51220209)

	STT
	Tên môn học
	Mục tiêu
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	PP đánh giá SV

	1
	Anh văn 1
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn h ọc 
	2
	HKI
	Thi tập trung

	2
	Dẫn luận ngôn ngữ
	
	2
	
	Thi tập trung

	3
	Giáo dục kỹ năng sống
	
	2
	
	Bài tập

	4
	Giáo dục thể chất 1
	
	1
	
	Thực hành

	5
	Những NL cơ bản của CN Mác-Lenin
	
	5
	
	Thi tập trung

	6
	Tiếng Nhật – Đọc hiểu 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	7
	Tiếng Nhật – Nghe hiểu 1
	
	2
	
	Thực hành

	8
	Tiếng Nhật – Nói 1
	
	2
	
	Thực hành

	9
	Tiếng Nhật – Viết 1
	
	3
	
	Thi tập trung

	10
	Anh văn 2
	
	2
	HKII
	Thi tập trung

	11
	Giáo dục pháp luật
	
	2
	
	Thi tập trung

	12
	Giáo dục thể chất 2
	
	1
	
	Thực hành

	13
	Tâm lý học THCS
	
	4
	
	Thi tập trung

	14
	Tiếng Nhật – Đọc hiểu 2
	
	2
	
	Thi tập trung

	15
	Tiếng Nhật – Nghe hiểu 2
	
	2
	
	Thi tập trung

	16
	Tiếng Nhật – Nói 2
	
	2
	
	Thực hành

	17
	Tiếng Nhật – Viết 2
	
	3
	
	Thi tập trung

	18
	Tiếng Việt thực hành
	
	2
	
	Thực hành

	19
	Tư tưởng HCM
	
	2
	
	Thi tập trung

	20
	Lịch sử văn minh thế giới (2)
	
	Chọn học 2 TC
	
	Thi tập trung

	21
	Xã hội học đại cương (2)
	
	
	
	Thi tập trung

	22
	Anh văn 3
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn học 
	2
	HKIII
	Thi tập trung

	23
	Địa lý và dân cư Nhật Bản
	
	2
	
	Thi tập trung

	24
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	
	3
	
	Thi tập trung

	25
	Giáo dục học THCS
	
	4
	
	Thi tập trung

	26
	Lịch sử Nhật Bản
	
	2
	
	Thi tập trung

	27
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 1
	
	2
	
	Bài tập

	28
	Tiếng Nhật – Đọc hiểu 3
	
	2
	
	Thi tập trung

	29
	Tiếng Nhật – Nghe hiểu 3
	
	2
	
	Thi tập trung

	30
	Tiếng Nhật – Nói 3
	
	2
	
	Thực hành

	31
	Tiếng Nhật – Viết 3
	
	3
	
	Thi tập trung

	32
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 
	
	11
	HKIV
	Thi tập trung

	33
	Lý thuyết dịch
	
	2
	
	Thi tập trung

	34
	Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật  ở trường THCS 1
	
	2
	
	Thi tập trung

	35
	Rèn luyện NVSP thường xuyên 2
	
	2
	
	Bài tập

	36
	Thực tập sư phạm 1
	
	2
	
	Thực hành

	38
	Tiếng Nhật – Đọc hiểu 4
	
	2
	
	Thi tập trung

	39
	Tiếng Nhật – Nghe hiểu  4
	
	2
	
	Thi tập trung

	40
	Tiếng Nhật – Nói 4
	
	2
	
	Thực hành

	41
	Tiếng Nhật – Viết 4
	
	3
	
	Thi tập trung

	42
	Tin học
	
	4
	
	Thi tập trung

	44
	Kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục
	
	2
	HKV 
	Thi tập trung

	45
	Phương pháp giảng dạy tiếng Nhật  ở trường THCS 2
	
	3
	
	Thi tập trung

	46
	Phương pháp nghiên cứu KHSP ứng dụng
	
	1
	
	Thi tập trung

	47
	Tiếng Nhật –  Đọc hiểu 5
	
	2
	
	Thi tập trung

	48
	Tiếng Nhật – Nghe hiểu 5
	
	2
	
	Thi tập trung

	49
	Tiếng Nhật – Nói 5
	
	2
	
	Thực hành

	50
	Tiếng Nhật – Viết 5
	
	3
	
	Thi tập trung

	51
	Văn hóa Nhật Bản
	
	2
	
	Thi tập trung

	52
	Văn học Nhật Bản
	
	2
	
	Thi tập trung

	53
	Văn hóa doanh nghiệp Nhật Bản (2)
	
	Chọn học 4 TC
	
	Thi tập trung

	54
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản (3)
	
	
	
	Thực hành

	55
	Nghiệp vụ thư ký văn phòng (3)
	
	
	
	Thực hành

	56
	Phiên dịch Nhật Việt (2)
	
	
	
	Thi tập trung

	57
	QLHCNN và quản lý ngành GDĐT (1)
	
	
	
	Bài tập

	
	
	
	
	HKVI
	

	58
	Thực tập sư phạm 2
	
	4
	
	Thi tập trung

	59
	Khóa luận tốt nghiệp (5)
	
	Chọn học 5 TC
	
	Hội đồng

	60
	Luyện tập thuyết trình bằng Tiếng Nhật  (2)
	
	
	
	Thi tập trung

	61
	Tiếng Nhật thương mại (3)
	
	
	
	Thi tập trung

	Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh)
	121
	
	


6/ Ngành Kế toán  K23 : (mã ngành:  51340301)

	STT
	Tên môn học
	Mục tiêu
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	PP đánh giá SV

	1
	Anh văn 1
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn học
	2
	HKI
	Thi tập trung

	2
	Giáo dục kỹ năng sống
	
	2
	
	Bài tập

	3
	Giáo dục thể chất 1
	
	1
	
	Thực hành

	4
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
	
	5
	
	Thi tập trung

	5
	Lý thuyết thống kê
	
	2
	
	Thi tập trung

	6
	Anh văn 2
	
	2
	HKII
	Thi tập trung

	7
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	2
	
	Thi tập trung

	7
	Giáo dục pháp luật
	
	2
	
	Thi tập trung

	8
	Giáo dục thể chất 2
	
	1
	
	Thực hành

	9
	Kinh tế vi mô
	
	3
	
	Thi tập trung

	10
	Nguyên lý kế toán
	
	3
	
	Thực hành

	11
	Nhập môn tin học
	
	3
	
	Thi tập trung

	12
	Quản trị học 
	
	2
	
	Thi tập trung

	13
	PPNCKH và trình bày báo cáo (2 TC)
	
	2
	
	Bài tập

	14
	Tiếng Việt thực hành (2 TC)
	
	
	
	Thực hành

	15
	Anh văn 3
	
	2
	HKIII
	Thi tập trung

	16
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
	
	3
	
	Thi tập trung

	17
	Kế toán Excel
	
	2
	
	Thực hành

	18
	Kinh tế vĩ mô
	
	2
	
	Thi tập trung

	19
	Marketing căn bản
	
	2
	
	Thi tập trung

	32
	Kế toán doanh nghiệp 1
	
	3
	
	Thực hành

	33
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 
	
	11
	HKIV
	Thi tập trung

	34
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	
	2
	
	Thi tập trung

	35
	Phân tích hoạt động kinh doanh
	
	2
	
	Thực hành

	36
	Pháp luật kinh tế
	
	2
	
	Thực hành

	37
	Tài chính doanh nghiệp
	
	3
	
	Thi tập trung

	38
	Thuế
	
	2
	
	Thực hành

	39
	Kế toán doanh nghiệp 2
	
	3
	
	Thi tập trung

	40
	Kế toán quản trị
	
	3
	HKV
	Bài tập

	41
	Quản trị doanh nghiệp
	
	2
	
	Thi tập trung

	42
	Thanh toán quốc tế 
	
	2
	
	Thi tập trung

	43
	Chứng từ sổ sách kết toán và khai báo thuế
	
	3
	
	Thi tập trung

	44
	Kiểm toán
	
	3
	
	Thi tập trung

	45
	Kế toán hành chính sự nghiệp
	
	2
	HKVI
	Bài tập

	46
	Tin học kế toán
	
	3
	
	Thi tập trung

	47
	Thực tập tốt nghiệp
	
	5
	
	Cơ sở đánh giá

	48
	Thống kê kinh doanh (3TC)
	
	Tự chọn 5 TC
	
	Thi tập trung

	49
	Thị trường chứng khoán (2TC)
	
	
	
	Thi tập trung

	50
	Kế toán quốc tế (2TC)
	
	
	
	Thi tập trung

	51
	Khóa luận tốt nghiệp (5TC)
	
	
	
	Hội đồng

	Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh)
	88
	
	


7/ Ngành Quản trị văn phòng K23 : (mã ngành:  51340406)

	STT
	Tên môn học
	Mục tiêu
	Số tín chỉ
	Lịch trình giảng dạy
	PP đánh giá SV

	1
	Anh văn 1
	Thể hiện trong đề cương chi tiết các môn học
	2
	HKI
	Thi tập trung

	2
	Giáo dục kỹ năng sống
	
	2
	
	Bài tập

	3
	Giáo dục thể chất 1
	
	1
	
	Thực hành

	4
	Những nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin
	
	5
	
	Thi tập trung

	5
	Lý thuyết thống kê
	
	2
	
	Thi tập trung

	6
	Anh văn 2
	
	2
	HKII
	Thi tập trung

	7
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	
	2
	
	Thi tập trung

	8
	Giáo dục pháp luật
	
	2
	
	Thi tập trung

	9
	Giáo dục thể chất 2
	
	1
	
	Thực hành

	10
	Kinh tế vi mô
	
	3
	
	Thi tập trung

	11
	Nguyên lý kế toán
	
	3
	
	Thực hành

	12
	Nhập môn tin học
	
	3
	
	Thi tập trung

	13
	Quản trị học 
	
	2
	
	Thi tập trung

	14
	PPNCKH và trình bày báo cáo (2 TC)
	
	2
	
	Bài tập

	15
	Tiếng Việt thực hành (2 TC)
	
	
	
	Thực hành

	16
	Anh văn 3
	
	2
	HKIII
	Thi tập trung

	17
	Đường lối cách mạng của ĐCSVN
	
	3
	
	Thi tập trung

	18
	Tin học ứng dụng trong quản trị văn phòng
	
	2
	
	Thực hành

	19
	Hành chính học đại cương
	
	2
	
	Thi tập trung

	20
	Luật hành chính Việt Nam
	
	3
	
	Thi tập trung

	21
	Nghiệp vụ công tác văn thư
	
	3
	
	Thực hành

	22
	Giáo dục Quốc phòng-An ninh 
	
	11
	HKIV
	Thi tập trung

	23
	Kỹ thuật soạn thảo văn bản
	
	2
	
	Thi tập trung

	24
	Quản trị nhân sự
	
	2
	
	Thực hành

	25
	Nghiệp vụ công tác lưu trữ
	
	3
	
	Thực hành

	26
	Thực hành nghiệp vụ lưu trữ
	
	2
	
	Thi tập trung

	27
	Tâm lý học quản lý
	
	2
	
	Thực hành

	28
	Công tác văn thư lưu trữ trong các tổ chức, doanh nghiệp


	
	2
	
	Thi tập trung

	29
	Thông tin phục vụ lãnh đạo
	
	3
	HKV
	Bài tập

	30
	Quản trị văn phòng
	
	2
	
	Thi tập trung

	31
	Cải cách thủ tục hành chính
	
	2
	
	Thi tập trung

	32
	Văn phòng điện tử
	
	2
	
	Thi tập trung

	33
	Nghiệp vụ lễ tân
	
	2
	
	Thi tập trung

	34
	Tổ chức sự kiện
	
	2
	
	Thi tập trung

	35
	Quản lý chất lượng trong công tác hành chính - văn phòng (ISO)
	
	2
	HKVI
	Thi tập trung

	36
	Kỹ thuật tổ chức công sở
	
	3
	
	Thi tập trung

	37
	Thực tập tốt nghiệp
	
	5
	
	Cơ sở đánh giá

	38
	Văn hóa công sở (3TC)
	
	Tự chọn 5 TC
	
	Thi tập trung

	
	Khoa học giao tiếp (2TC)
	
	
	
	Thi tập trung

	
	Nghiệp vụ thư ký văn phòng (2TC)
	
	
	
	Thi tập trung

	
	Khóa luận tốt nghiệp (5TC)
	
	
	
	Hội đồng

	Tổng số đơn vị tín chỉ toàn khóa (Chưa kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng-An ninh)
	88
	
	


E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp

(Sinh viên Cao đẳng không làm)
H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở tổ chức

(Năm học 2020 – 2021 chưa tổ chức)
I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

	STT
	Tên Dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học
	Người chủ trì và các thành viên
	Đối tác
	Thời gian thực hiện
	Kinh phí
	Sản phẩm

	1
	Hướng dẫn học tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Tráng 
Nguyễn Thị Mai Hoa
	
	2019-2020
	
	Tài liệu giảng dạy

	2
	Địa lý và dân cư Nhật Bản
	Biền Thị Hoàng Anh
	
	
	
	Tài liệu giảng dạy

	3
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên (Tài liệu đào tạo giáo viên THCS)
	Trần Thu Hiền
Đào Thị Hiền
	
	
	
	Tài liệu giảng dạy

	4
	Yoga dành cho người mới tập luyện
	Phạm Phi Hùng
	
	
	
	Sách chuyên khảo

	5
	79 bài báo khoa học, tham luận khoa học trong nước
	Giảng viên nhà trường
	
	
	
	

	6
	4 Bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài
	Giảng viên nhà trường
	
	
	
	


K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục

Đã đăng ký đánh giá ngoài

	
	
	Bà Rịa, Vũng Tàu ngày     tháng 9 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG



1

